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TÓM TẮT 

Hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ là một trong những tình trạng thường gặp nhất trong chăn nuôi lợn hiện 

đại, gây chết với tỉ lệ cao, làm giảm tốc độ tăng trưởng và tăng chi phí điều trị. Nghiên cứu này được thực hiện để 

tìm hiểu tình hình hội chứng tiêu chảy, xác định yếu tố liên quan và ảnh hưởng của hội chứng này đến khối lượng cai 

sữa ở lợn con theo mẹ. Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu tiến cứu tại một trang trại nuôi lợn theo quy mô công 

nghiệp. Kết quả cho thấy tỉ lệ mắc hội chứng tiêu chảy tích luỹ trong 21 ngày ở lợn con theo mẹ là 36,70% (KTC 

95%; 32,91-40,62) và tỉ lệ chết do hội chứng tiêu chảy là 0% (KTC 95%; 0-0,59). Lợn con xuất hiện tiêu chảy từ 1 

ngày tuổi (11,86%), đạt đỉnh ở 5 ngày tuổi (22,6%), sau đó giảm dần và giữ ở mức thấp từ ngày 11 đến khi cai sữa. 

Đã phát hiện được 3 yếu tố liên quan đến hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ bao gồm khối lượng sơ sinh của 

lợn con, lợn nái bị tiêu chảy và lợn nái bị viêm tử cung. Hai yếu tố là thời gian tiêu chảy và khối lượng sơ sinh có liên 

quan đến khối lượng cai sữa của lợn con theo mẹ. 

Từ khóa: Hội chứng tiêu chảy, lợn con theo mẹ, yếu tố nguy cơ, khối lượng cai sữa, mô hình công nghiệp. 

Swine Diarrhea Syndrome in Pre-weaning Piglets  
and Associated Risk Factors in Industrial Pig Farm 

ABSTRACT 

Diarrhea in pre-weaning piglets is one of the most common diseases in modern pig production, causing high 

mortality, reducing growth rate and increasing treatment costs. This prospective study on a commercial pig farm was 

conducted to identify the diarrhea prevalence, the factors associated with diarrhea, and the effect of diarrhea on 

weaning weight of piglets. The results showed that the proprtion of cumulative diarrhea for 21 days in suckling piglets 

was 36.70% (95% CI 32.91-40.62) with a mortality rate of 0% (95% CI: 0-0.59). Neonatal piglets experienced 

diarrhea from 1 day of age (11.86%), peaked at day 5 (22.6%), then gradually decreased and kept at a low level from 

11 days of age to weaning. There were 3 factors associated to diarrhea in suckling piglets including birth weight of 

piglets, diarrhea inflicted sows and metritis inflicted sows. The factors of diarrhea duration and birth weight were 

related to maternalassociated weaning weight of piglets.  

Keywords: Diarrhea, pre-weaning piglets, risk factors, weaning weight, industrial farms. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tiêu chây ở lợn con theo mì là một trong 

những hội chứng thường gặp nhçt trong chën 

nuôi lợn hiòn đäi, gây thiòt häi lớn như gây chït 

cho lợn con với tõ lò cao, làm giâm tÿc độ tëng 

trưởng và tëng chi phô điîu tr÷ (Sjölund & cs., 

2014). Các yïu tÿ liín quan đïn hội chứng tiêu 

chây (HCTC) ở lợn con theo mì bao gþm các yïu 

tÿ không lây nhiñm và các yïu tÿ truyîn nhiñm. 

Trong sÿ các yïu tÿ không lây nhiñm, stress, chï 

độ ën uÿng và dinh dưỡng kém có thð góp phæn 

làm cho lợn dñ míc bònh hơn (Vidal & cs., 

2019). Hơn nữa, sự bùng phát HCTC thường 

liín quan đïn sự hiòn diòn của các tác nhân 

truyîn nhiñm chîng hän như virus, vi khuèn 

hoặc cæu trùng, mặc dù sự có mặt riêng của các 

mæm bònh này ở lợn con không quyït đ÷nh sự 
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bùng phát của tiêu chây (Ruiz & cs., 2016). Tçt 

câ những mæm bònh trên có thð đùng vai trø là 

tác nhân chính và duy nhçt gây ra tiêu chây ở 

lợn con mặc dù có rçt nhiîu các trường  

hợp nhiñm ghép đã được báo cáo (Kongsted & 

cs., 2018). 

Ở Viòt Nam, HCTC trên lợn con đã được 

báo cáo ở nhiîu tõnh thành. Khi điîu tra tình 

hình míc HCTC ở lợn con dưới 2 tháng tuổi täi 

khu vực thành phÿ Cèm Phâ, tõnh Quâng Ninh 

nëm 2014-2015 (Phäm Hà Giang & cs., 2017) đã 

báo cáo tõ lò lợn con míc HCTC là 17,37%. 

Nguyñn Vën Thanh (2007) cho biït có 1.134 

trong 2.474 (45,84%) lợn con theo mì míc 

HCTC täi các trang träi thuộc các tõnh thành 

gþm Hà Nội, Thái Bónh, Hưng Yín, Ninh Bình 

và Bíc Ninh. Tõ lò míc HCTC trung bình ở lợn 

con theo mì täi 3 xã Hương Vån, Hương Chữ và 

Hương Phong, thành phÿ Huï là 59%; nhóm 

tuổi 1-7 ngày, 8-14 và 15-21 ngày tuổi có tõ lò 

míc HCTC læn lượt là 56,6%; 61,9% và 59,6% 

(Nguyñn Th÷ Quỳnh Anh & cs., 2017). Täi tõnh 

Vönh Long, nơi chën nuýi lợn chủ yïu theo quy 

mô nhú lê, tõ lò lợn con míc HCTC là 29,83% và 

täi Đþng Tháp nơi chën nuýi theo quy mý trang 

träi lớn tõ lò lợn con míc hội chứng này là 

23,03% (Lý Th÷ Liên Khai & cs., 2015). Như vêy 

tình hình míc HCTC ở lợn con có sự khác biòt 

giữa các khu vực và trang träi trên toàn quÿc. 

Cho đïn nay đã cù một sÿ nghiên cứu tiïn 

hành xác đ÷nh yïu tÿ liín quan đïn HCTC ở lợn 

con. Tõ lò míc HCTC vào mùa mưa cao hơn mùa 

khô (33% so với 18%) và tõ lò míc giữa các vùng 

của Thành phÿ Huï là khác nhau (Hong & cs., 

2006). Giữa bònh viêm tử cung của lợn mì và 

HCTC ở lợn con có mÿi liín quan, theo đù lợn 

con sinh ra từ các nái viêm tử cung có tõ lò míc 

HCTC 68,01% cao hơn so với lợn con sinh ra từ 

các nái bónh thường 22,38% (Nguyñn Vën 

Thanh, 2007). Cai sữa và nguþn nước sử dụng 

trong chën nuýi lợn là những yïu tÿ nguy cơ 

đáng kð (VinodhKumar & cs., 2019). Cai sữa là 

một trong những nguyên nhân quan trüng gây 

tiêu chây cho lợn con (Hampson, 1994). Các yïu 

tÿ khác liín quan đïn HCTC ở lợn con là vi 

khuèn E. coli gây bònh, stress, các yïu tÿ quân 

lý và lượng thức ën đưa vào (Laine & cs., 2008; 

Lofstedt & cs., 2002). Mặc dù đã cù nhiîu 

nghiên cứu vî HCTC ở lợn con tuy nhiên thông 

tin vî tình hình míc hội chứng này của lợn con 

theo mì ở các ngày tuổi còn hän chï, nhçt là lợn 

được nuôi theo quy mô công nghiòp.  

Mục tiêu của nghiên cứu này là bước đæu: 

(i) tìm hiðu tình hình míc HCTC ở lợn con theo 

mì qua từng ngày tuổi; (ii) xác đ÷nh yïu tÿ liên 

quan đïn HCTC ở lợn con theo mì nuôi theo quy 

mô công nghiòp và (iii) xác đ÷nh ânh hưởng của 

HCTC đïn khÿi lượng cai sữa của lợn con. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm  

Nghiên cứu được thực hiòn từ tháng 3 đïn 

tháng 8/2021 täi träi lợn Thanh Yên, huyòn 

Đ÷nh Quán, tõnh Đþng Nai với quy mô 350 lợn 

nái và 3.212 lợn th÷t. Träi được thiït kï và xây 

dựng theo mô hình träi kín của têp đoàn 

Greenfeed Viòt Nam với hò thÿng theo dõi nhiòt 

độ, độ èm, quät hút gió ở cuÿi chuþng nuôi và 

giàn mát ở đæu chuþng nhìm điîu hòa nhiòt độ 

trong chuþng giao động từ 25-27C. Trang träi 

cù 1 khu nái mang thai, 1 khu nái đê, 1 khu lợn 

cai sữa và 6 khu lợn th÷t. Lợn nái nuôi täi träi 

thuộc døng GF24, quy trónh chëm sùc được thực 

hiòn theo quy trình do têp đoàn Greenfeed Viòt 

Nam cung cçp. 

2.2. Chọn mẫu và cỡ mẫu 

Đð theo dõi tõ lò míc HCTC của lợn con ở 

các ngày tuổi, chúng tôi chün méu theo cụm một 

giai đoän, mỗi nái và con sinh ra của nái này là 

một cụm và tiïn hành theo dõi toàn bộ lợn con 

của cùng 1 nái. Công thức tính sÿ cụm như sau: 

g = 

1,962{(n – 1)Vc + Pexp(1 – Pexp)} 
 

nd2 

(Thrusfield, 2018) 

Trong đù: 

G: sÿ nái cæn được chün méu;  

n: sÿ lượng con trung bình trên mỗi nái; täi 

träi, n: 12;  
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Pexp: tõ lò míc HCTC dự kiïn; nghiên cứu 

thử cho thçy tõ lò míc HCTC là 0,33; 

d: độ chính xác tuyòt đÿi mong muÿn; 

d: 0,05; 

Vc: phương sai giữa các cụm;  
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Trong đù: 

c: sÿ cụm trong méu chün; T: tổng sÿ động 

vêt được chün méu;  

K1 = (C – c)/C, trong đù C: sÿ cụm trong  

quæn thð;  

K2 = (N – T)/N, trong đù: N: tổng sÿ động 

vêt trong quæn thð và:  

   
2

2 2V P n 2P mn m      

Với:  

P :  ước tính tõ lò lưu hành chung của méu; 

n: sÿ lượng động vêt được chün méu trong 

mỗi cụm;  

m: sÿ lượng động vêt míc HCTC được chün 

méu trong mỗi cụm. Qua điîu tra thử chúng tôi 

xác đ÷nh được phương sai giữa các đàn là 0,015. 

Và sÿ cụm cæn chün là: 

g = 1,962(11 × 0,015 + 0,33 × 0,67)/12 × 

0,052 = 49,44. Như vêy chúng tôi chün ngéu 

nhiên 50 nái (50 cụm) và theo dõi toàn bộ sÿ con 

sinh ra của 50 nái từ lúc mới sinh đïn 21 ngày 

tuổi (624 con). 

2.3. Phương pháp xác định bệnh 

HCTC ở lợn con theo mì được xác đ÷nh dựa 

vào triòu chứng lâm sàng. Lợn con theo mì được 

xác đ÷nh míc HCTC dựa vào lượng nước và màu 

síc phân khi kiðm tra vào lúc 7h và 16h. Cụ thð 

khi phân lợn con lúng, hoặc nhiîu nước và có 

màu síc thay đổi vàng vàng nhät hoặc màu kem 

thó được xác đ÷nh là míc HCTC (Zimmerman & 

cs., 2012). Lợn con được đánh dçu đð theo dõi 

ngày tuổi, sÿ con tiêu chây trong ngày và tổng 

sÿ ngày lợn con míc HCTC trong các đàn  

khâo sát. 

2.4. Phương pháp xác định các yếu tố liên 

quan đến hội chứng tiêu chây 

Các yïu tÿ liín quan đïn HCTC được thu 

thêp trong quá trónh theo dûi và được chia ra 

làm ba nhóm gþm các yïu tÿ liín quan đïn lợn 

con như khÿi lượng sơ sinh, tônh biòt, ngày tuổi, 

thời gian đê; các yïu tÿ liín quan đïn lợn mì 

như nái cù b÷ tiêu chây, viêm tử cung, mçt sữa, 

sùt nhau, đê khó hay không, lứa đê, tiîn sử 

bònh của nái, thð träng của lợn nái và các yïu tÿ 

liín quan đïn kỹ thuêt như cù sử dụng thuÿc 

trước khi đê hay không, loäi can thiòp khi đê. 

Các yïu tÿ liín quan đïn lợn con gþm khÿi lượng 

sơ sinh và tổng sÿ ngày tiêu chây. Các yïu tÿ 

liín quan đïn lợn mì bao gþm thời gian đê, sÿ 

con sinh ra, lợn mì b÷ viêm vú, viêm tử cung, đê 

khó, tiêu chây và lợn mì b÷ mçt sữa. Các yïu tÿ 

liín quan đïn kỹ thuêt gþm sử dụng thuÿc trước 

khi đê, can thiòp tay khi đê. Do chuþng träi và 

yïu tÿ mýi trường được kiðm soát chặt chë nên 

các yïu tÿ thời tiït, vêt môi giới được loäi bú. 

Thông tin vî các yïu tÿ liên quan sau khi thu 

thêp së được phân tích bìng mô hình hþi quy 

logistic đa biïn ânh hưởng hỗn hợp (mixed effect 

model) đð xác đ÷nh các yïu tÿ nguy cơ. Tçt câ các 

biïn của 3 nhóm yïu tÿ được đưa vào mý hónh, 

các biïn có giá tr÷ P >0,05 b÷ loäi bú. Các mô hình 

được xây dựng dựa trên các biïn cù ý nghöa thÿng 

kê và mô hình tÿi ưu nhçt được xác đ÷nh dựa vào 

chõ sÿ AIC (Akaike Information Criteria), LRT 

(Likelihood Ratio Test) và độ lòch.  

2.5. Xử lí số liệu 

Thÿng kê mô tâ được sử dụng đð tính các tõ 

lò phæn trëm, khoâng tin cêy 95%. Phương pháp 

Chi-square test hoặc Fisher’s exact test được sử 

dụng đð kiðm đ÷nh sự khác biòt giữa các tõ lò 

míc và tõ lò chït. Yïu tÿ liín quan đïn HCTC ở 

lợn con theo mì, ânh hưởng của HCTC đïn khÿi 

lượng cai sữa của lợn con được xác đ÷nh bìng mô 

hình hþi quy logistic đa biïn ânh hưởng hỗn 

hợp. Ảnh hưởng của các yïu tÿ ngéu nhiên ở các 

cụm (đàn) và các cá thð lợn con được xác đ÷nh 

bìng mô hình hþi quy logistic ânh hưởng hỗn 

hợp (mixed effect model) và thð hiòn bìng 

phương sai và độ lòch chuèn. Sÿ liòu được xử lý 

trên phæn mîm Excel và R phiên bân 4.0.2. 



Hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ và một số yếu tố nguy cơ liên quan tại trang trại công nghiệp 

1162 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỉ lệ mắc bệnh, tỉ lệ chết của lợn con 

theo mẹ 

Kït quâ ở bâng 1 cho thçy lợn con theo mì 

chõ gặp ba vçn đî gþm HCTC, b÷ lợn mì đè và 

viêm da. Tõ lò míc HCTC tích luỹ ở lợn con giai 

đoän theo mì trong 21 ngày là 36,70% và tõ lò 

chït do HCTC là 0%. Kït quâ nghiên cứu của Sa 

Đónh Chiïn & Cù Hữu Phú (2016) cho thçy lợn 

con được nuýi theo phương thức công nghiòp täi 

một sÿ đ÷a phương thuộc tõnh Sơn La cù tõ lò 

míc HCTC là 23,3% với tõ lò chït là 21,5%. Täi 

tõnh Hà Nam, lợn con dưới 2 tháng tuổi được 

nuýi theo phương thức công nghiòp có tõ lò míc 

và chït do HCTC læn lượt là 20,19% và 11,18% 

(Đỗ Th÷ Thu Hiîn, 2011). Như vêy so với nghiên 

cứu của các tác giâ trên, tõ lò lợn con theo mì 

míc HCTC trong nghiên cứu của chúng tôi có 

phæn cao hơn, trong khi tõ lò chït ở lợn con khi 

míc HCTC läi thçp hơn rû ròt. Nguyên nhân vî 

sự khác biòt giữa tõ lò míc HCTC có thð là do 

nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu tiïn 

cứu, trong khi các nghiên cứu trên là nghiên 

cứu cít ngang. Thím vào đù, tõ lò míc HCTC 

trong nghiên cứu này được trình bày là tõ lò míc 

tích luỹ trong 21 ngày. Mặc dù tõ lò míc HCTC 

khá cao những tõ lò lợn con chït do hội chứng 

này trong nghiên cứu của chúng tôi läi rçt thçp 

0% (KTC 95%; 0-0,59%). Điîu này có thð là do 

tônh ưu viòt của trang träi nuôi công nghiòp có 

kiðm soát mýi trường. Lợn con míc HCTC dén 

đïn b÷ mçt nước, mçt điòn giâi, cơ thð còi cüc, đî 

kháng kém và gây chït; tuy nhiên, nïu môi 

trường sÿng được đâm bâo, điîu tr÷ k÷p thời thì 

hoàn toàn có thð kiðm soát được tõ lò chït  

do HCTC. 

Bâng 1 cũng cho thçy, lợn con theo mì b÷ 

viêm da với tõ lò là 2,42% và tõ lò chït do bònh 

viêm da là 0%, tõ lò chït do mì đè là 1,76%. 

Theo hiðu biït của chúng tôi, ở Viòt Nam hiòn 

nay có rçt ít báo cáo vî bònh viêm da trên lợn 

con. Bònh vî da có rçt nhiîu nguyên nhân gây 

ra như do thời tiït, mýi trường vò sinh kém, 

bònh ghê do ngoäi ký sinh hay do vi khuèn gây 

tiït d÷ch và mủ trên da (Staphylococcus) 

(Zimmerman & cs., 2012). Tuy rìng các bònh vî 

da thường không lây lan nhanh và mức độ nguy 

hiðm như các bònh truyîn nhiñm, nhưng nïu 

chủ quan không can thiòp së làm lợn con còi cüc 

suy yïu dæn và chït (Zimmerman & cs., 2012). 

Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhên có 1,76% lợn 

con theo mì chït vì do mì đè. Lợn con giai đoän 

theo mì rçt dñ b÷ länh do sự điîu hòa thân nhiòt 

của cơ thð chưa hoàn thiòn, thân nhiòt lợn con 

phụ thuộc nhiîu vào nhiòt độ mýi trường, lợn 

con dñ b÷ nhiñm länh và thường nìm sát hay rúc 

vào lợn mì đð làm çm (Graham, 2013) vì vêy 

chúng rçt dñ b÷ lợn mì đè chït. Tuy nhiín đÿi 

với trang träi kiðm soát được nhiòt độ thì hiòn 

tượng lợn mì đè con cù thð là do khung lþng của 

lợn mì rộng làm cho lợn mì dñ di chuyðn, trở 

mình và có thð đè chït con. Đð khíc phục điîu 

này các trang träi có thð sử dụng các lþng có thð 

thay đổi kôch thước theo thð träng của từng nái. 

3.2. Tỉ lệ mắc hội chứng tiêu chây ở lợn con 

theo mẹ qua các ngày tuổi 

Kït quâ ở hình 1 cho thçy tõ lò míc HCTC 

của lợn con ở các ngày tuổi có sự khác biòt  

(P <0,05). Lợn con xuçt hiòn tiêu chây từ 1 ngày 

tuổi (11,86%), tëng cao ở ngày tuổi thứ 4 

(20,19%) và đät đõnh ở 5 ngày tuổi với tõ lò là 

22,6%, sau đù giâm dæn ở ngày thứ 11 (1,12%). 

Tõ lò míc HCTC ở lợn con từ 11 đïn 21 ngày 

tuổi giữ ở mức thçp (0-0,48%). Theo Driesen & 

cs. (1993), HCTC ở lợn con xuçt hiòn từ ngày 

thứ 5, chủ yïu là từ ngày thứ 7 đïn ngày thứ 14 

(77,5%), cao nhçt vào ngày thứ 10. Như vêy kït 

quâ nghiên cứu của chúng tôi cho thçy, lợn xuçt 

hiòn tiêu chây rçt sớm. Nguyên nhân có thð là 

do täi träi nghiên cứu, lợn con chõ được úm đèn 

trong 3 ngày đæu sau sinh, từ ngày thứ 4 trở đi, 

thời gian úm đèn giâm đi đáng kð (chõ úm vào 

ban đím), do vêy lợn con có thð chưa thích nghi 

k÷p với nhiòt độ môi trường (khoâng 25C). 

Nguyên nhân của HCTC rçt đa däng như 

stress, chï độ ën uÿng và dinh dưỡng kém, điîu 

kiòn môi trường, sự thay đổi của thời tiït và 

quân lý (Hong & cs., 2006). Như vêy cæn đặc 

biòt chú ý tới điîu kiòn tiðu khí hêu, luôn giữa 

çm cho lợn con đð phòng tiêu chây. 
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Bâng 1. Một số tình trạng bất thường ở lợn con theo mẹ trong 21 ngày đầu 

Tình trạng bất thường 
Số mắc Số lợn con chết 

+/n Tỉ lệ (KTC 95%) d/n Tỉ lệ (KTC 95%) 

HCTC 229/624 36,7
a
 (32,91-40,62) 0/624 0 (0-0,59) 

Bị lợn mẹ đè 11/624 1,76
b
 (0,89-3,13) 11/624 1,76 (0,89-3,13) 

Viêm da 15/624 2,42
b
 (1,36-3,96) 0/624 0 (0-0,59) 

Ghi chú: +: Số lợn con gặp tình trạng bất thường, d: Chết, n: Số con theo dõi; KTC: Khoảng tin cậy; 

Trong cùng 1 cột, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê. 

 

Hình 1. Biểu đồ tỉ lệ mắc hội chứng tiêu chây ở lợn con theo mẹ trong 21 ngày tuổi 

Bâng 2. Một số yếu tố liên quan đến tỉ lệ mắc HCTC ở lợn con theo mẹ 

Yếu tố liên quan 
Tần số tiêu chảy 

Hệ số hồi qui (SE) Giá trị P 
Tỉ số Odds  
(KTC 95%) + n 

Hằng số độc lập 229 624 0,7208 (0,9575) 0,01 - 

Khối lượng sơ sinh/200g   -0,3405 (0,0893) 0,0001 0,71 (0,6-0,85) 

Nái tiêu chảy:    0,019  

Không 192 557 Yếu tố tham chiếu 

0,6416 (0,2742) 

 1,9 (1,11-3,25) 

Có 37 67  

Nái viêm tử cung:    0,001  

Không  214 602 Yếu tố tham chiếu 

1,4762 (0,471) 

 4,38 (1,74-11,02) 

Có  15 22  

Ảnh hưởng ngẫu nhiên (random effects): 
2
 SD    

Đàn 5,1 2,2    

Ghi chú: +: Dương tính, n: Tổng mẫu nghiên cứu; SE: Sai số chuẩn; KTC: Khoảng tin cậy; TB: Trung bình;  

2: Phương sai; SD: Độ lệch chuẩn. 

3.3. Yếu tố liên quan đến hội chứng tiêu 

chây ở lợn con theo mẹ 

Kït quâ (Bâng 2) phân tích các yïu tÿ nguy 

cơ bìng mô hình hþi quy logistic đa biïn ânh 

hưởng hỗn hợp cho thçy có ba yïu tÿ liên quan 

đïn HCTC ở lợn con theo mì bao gþm khÿi lượng 

sơ sinh của lợn con, lợn nái b÷ tiêu chây và lợn nái 

b÷ viêm tử cung (P <0,05). Theo đù, lợn con có 

khÿi lượng sơ sinh thçp së có nguy cơ míc HCTC 
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cao hơn lợn con có khÿi lượng sơ sinh lớn. Cụ thð, 

sau khi điîu chõnh cho các yïu tÿ nái tiêu chây và 

nái viêm tử cung, lợn sơ sinh cứ tëng thím mỗi 

200g thì tỷ sÿ odds tiêu chây ở những con này 

giâm xuÿng 0,71 (KTC 95%; 0,6-0,85) læn hay 

29% (KTC 95%; 15-40%). So với những lợn con có 

mì không b÷ tiêu chây và/hoặc viêm tử cung, lợn 

con có mì b÷ tiêu chây và/hoặc viêm tử cung có 

nguy cơ míc HCTC cao hơn. Cụ thð, tỷ sÿ odds 

tiêu chây ở lợn con có mì b÷ tiêu chây cao hơn  

1,9 (KTC 95%; 1,11-3,25) læn. Tương tự, tỷ sÿ 

odds tiêu chây ở lợn con có mì b÷ viêm tử cung 

cao hơn 4,38 (KTC 95%; 1,74-11,02) læn so với lợn 

con có mì không b÷ viêm tử cung. Phân tích hþi 

quy logistic đa biïn ânh hưởng hỗn hợp cho thçy 

các yïu tÿ liên quan đïn HCTC ở lợn con theo mì 

nêu trên có sự khác biòt giữa các đàn (cụm) với 

giá tr÷ 5,1 phương sai. Hay nói cách khác, mức 

ânh hưởng của các yïu tÿ nái tiêu chây, nái viêm 

tử cung và sự tëng 200g ở mỗi lợn sơ sinh đïn 

viòc míc HCTC ở lợn con theo mì giữa các đàn là 

không giÿng nhau. 

Khÿi lượng sơ sinh cù liín quan đïn HCTC ở 

lợn con có thð do khâ nëng điîu tiït thân nhiòt 

của lợn con phụ thuộc vào khÿi lượng cơ thð; lợn 

con có khÿi lượng sơ sinh thçp dñ b÷ nhiñm länh. 

Đþng thời, lợn con có khÿi lượng thçp khâ nëng 

miñn d÷ch của chúng cũng kém hơn so với đàn, do 

vêy dñ nhiñm khuèn từ mýi trường dén đïn tiêu 

chây. Từ kït quâ trín, người chën nuýi nín chú ý 

hơn đïn các cá thð lợn con có khÿi lượng sơ sinh 

thçp. Theo Ngüc Vën Phong & cs. (2018) khÿi 

lượng sơ sinh trung bónh của lợn con sinh ra từ 

lợn nái GF24 là 1,3 ± 0,2kg. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi, khÿi lượng sơ sinh trung bónh của lợn 

con khoâng 1,17 ± 0,19kg së cù nguy cơ míc 

HCTC, người chën nuýi cæn chú ý những con này 

và loäi bú những lợn con sinh ra quá còi (khÿi 

lượng sơ sinh dưới 0,6kg) đð giâm tõ lò míc HCTC 

và nâng cao tõ lò sÿng đïn tuổi cai sữa của đàn. 

Khi lợn nái b÷ tiêu chây, tỷ sÿ odds míc 

HCTC ở lợn con tëng lín 1,9 (KTC 95%;  

1,11-3,25) læn. Khi lợn nái tiêu chây thâi phân 

ra sàn, với têp tính hay liïm láp cùng với hò 

miñn d÷ch chưa hoàn thiòn, lợn con dñ b÷ nhiñm 

khuèn gây tiêu chây. Do vêy, cæn đặc biòt chú ý 

vò sinh và sát trùng chuþng nuôi của lợn mì b÷ 

tiêu chây tránh cho lợn con liïm láp và kït hợp 

điîu tr÷ cho lợn mì và phòng bònh cho lợn con. 

Bâng 2 cho thçy, khi lợn nái míc viêm tử 

cung thì tõ lò odds lợn con tiêu chây tëng  

4,38 (KTC 95%; 1,74-11,02) læn. Theo Nguyñn 

Vën Thanh (2007), đàn lợn con sinh ra từ những 

nái viêm tử cung có tõ lò tiêu chây cao hơn nhiîu 

so với đàn con được sinh ra từ những nái bình 

thường. Như vêy kït quâ của chúng tôi khá 

tương đþng với nghiên cứu của tác giâ Nguyñn 

Vën Thanh (2007). Sự tương quan giữa nái viêm 

tử cung và lợn con tiêu chây có thð do lợn nái 

viêm tử cung làm cho thành phæn sữa b÷ thay 

đổi đột ngột. Mặt khác, lợn con có thð liïm phâi 

d÷ch viêm từ lợn mì. Những nguyên nhân nêu 

trên có thð làm lợn con míc HCTC. Như vêy, 

nên kït hợp điîu tr÷ viêm tử cung cho lợn nái và 

phòng tiêu chây cho đàn con của chúng. 

3.4. Ảnh hưởng của hội chứng tiêu chây 

đến sự phát triển của lợn con 

Kït quâ cho thçy khÿi lượng sơ sinh và thời 

gian tiêu chây có liên quan với khÿi lượng cai 

sữa. Mÿi quan hò này được thð hiòn qua  

phương trónh: 

Khÿi lượng cai sữa = 4,34 + 0,98 × Khÿi 

lượng sơ sinh – 0,129 × thời gian tiêu chây; với 

hò sÿ xác đ÷nh R2 = 0,65. 

Như vêy, khi khÿi lượng sơ sinh của lợn con 

cao hơn 1kg thó khÿi lượng cai sữa së tëng 980g. 

Khi thời gian tiêu chây giâm 1 ngày thì khÿi 

lượng cai sữa së tëng 129g. Tiíu chây ở lợn con 

làm giâm tÿc độ làm giâm tÿc độ tëng trưởng 

(Sjölund & cs., 2014). Theo APA United Nano 

Technology tiêu chây ở lợn con trước và sau cai 

gây thiòt häi rçt lớn trong chën nuýi lợn, làm 

giâm 25-30% khÿi lượng lợn con lúc cai sữa và 

15-20% khÿi lượng lúc giït mổ (Hoàng Nghöa 

Duyòt & cs., 2019). Nghiên cứu này khîng đ÷nh 

thêm vî tác häi của HCTC đÿi với sự tëng trüng 

của lợn con. Như vêy, hän chï thời gian tiêu 

chây cho lợn con theo mì giúp câi thiòn được 

khÿi lượng cai sữa của lợn con. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này cho thçy rìng lợn con täi 

trang träi nghiên cứu míc HCTC với tõ lò 36,7%, 
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tuy nhiên tõ lò chït läi rçt thçp, ở mức 0%. Lợn 

con bít đæu míc HCTC từ 1 ngày tuổi (11,86%) 

và cao nhçt ở 5 ngày tuổi với tõ lò là 22,6%, sau 

đù giữ ở mức thçp từ ngày thứ 11 (1,12%). 

Nghiên cứu đã chõ rìng ra những lợn con có 

khÿi lượng sơ sinh thçp së cù nguy cơ míc 

HCTC cao hơn những lợn con có khÿi lượng sơ 

sinh lớn. Lợn con cù nguy cơ míc HCTC cao hơn 

nïu lợn mì b÷ tiêu chây hoặc viêm tử cung. Tác 

häi của HCTC đÿi với sự tëng trüng của lợn con 

cũng được làm sáng tú thêm. Khi hän chï được 

thời gian tiêu chây 1 ngày thì së giúp gia tëng 

129g khÿi lượng cai sữa của lợn con.  
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